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ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN LẦN 1
Câu 1: Có ý kiến cho rằng : “Thực thi quyền hành pháp là nội dung cơ bản nhất của hoạt động QLHCNN.” Dựa trên kiến thức đã học, theo anh, chị ý kiến này có đúng không? Vì sao?

1. Khái niệm QLHCNN: Là hoạt động thực thi quyền hành pháp, đó là sự tác động có tổ chức và có điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp từ TW đến cơ sở tiến hành để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của NN, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự, an ninh và thỏa mãn các nhu cầu hợp pháp của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2. Nội dung QLHCNN:
Trong bộ máy NN, quyền hành pháp được giao cho hệ thống cơ quan HCNN đứng đầu là CP. Để thực hiện quyền hành pháp, các cơ quan HCNN tiến hành các quyền:
a. Quyền lập qui: là hoạt động ban hành các văn bản QPPL dưới luật của các chủ thể là CQ HCNN có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Hoạt động lập quy hành chính tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý, điều hành của các CQQLHCNN, cụ thể:

+Chính phủ có thẩm quyền ban hành NĐ, NQ liên tịch.

+ Thủ tướng CP có thẩm quyền ban hành QĐ.

+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền ban hành thông tư, thông tư liên tịch.

+ UBND các cấp có thẩm quyền ban hành QĐ, CT.

b. Quyền hành chính: là quyền tổ chức, quản lý, điều hành, giải quyết các mqh phát sinh trong QL HCNN dựa trên quy địng của pháp luật.
Các hoạt động của cơ quan hành chính NN:

· Hoạt động ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định hành chính.

Quyết định QL hành chính là kết quả sự thể hiện ý chí, quyền lực cảu các chủ thể QL HC. Đây là công cụ để chủ thể thực hiện sự tác động, điều chỉnh đối với hành vi của các đối tượng QL và các quá trình XH.

Để thực hiện quản lý, điều hành trong nội bộ các cơ quan HCNN và đối với mọi mặt của đời sông XH, các chủ thể QL HCNN có thể ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định HC qui phạm hoặc QĐ HC cá biệt.

· Hoạt động kiểm tra, đánh giá:
· QL mà không có kiểm tra, đánh giá thì chỉ là sự quản lý hình thức. Đây là biện pháp bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các đối tượng quản lý, góp phần vào sự ổn định và phát triển bền vững của XH.

· Việc kiểm tra đánh giá, muốn thực có hiệu quả thì phải thực hiện thường xuyên đối với mọi mặt hoạt động của đối tượng quản lý. Thực hiện tốt hoạt động này sẽ đảm bảo cho hoạt động của đối tượng được thực hiện theo đúng quy định đồng thời phát hiện những sai lệch, vi phạm để có biện pháp xử lý kịp thời.

· Hoạt động cưỡng chế hành chính: trong quá trình quản lý, điều hành, nhiều trường hợp để các đối tượng quản lý chấp hành các quy định của pháp luật các cơ quan HCNN sẽ phải tiến hành hoạt động này.
Nhu vậy: Quyền lập quy và quyền HC có mối quan hệ mật thiết với nhau và thống nhất tạo thành quyền HP, để cụ thể quyền hành pháp, cơ quan HCNN trong quá trình hoạt động của mình có thể ban hành các QĐ quản lý HCNN. Lập quy và hành chính có quan hệ biện chứng – Lập quy là cơ sở pháp lý của hành chính, hành chính là thực tiễn của lập quy vì hành chính phải dựa trên văn bản lập quy và nó cũng tác động trở lại lập quy. Khi các VBQPPL không thể áp dụng vào thực tế thì phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hoặc bãi bỏ hoặc hủy bỏ. Do đó, việc ban hành VBQPPL phải xuất phát từ thực tiễn.==> Quyền lập quy và quyền hành chính có mối quan hệ tác động qua lại với nhau.
Câu 2: Phân tích quan điểm “Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước”. Cho ví dụ minh họa.
1. Khái niệm QLHCNN: Là hoạt động thực thi quyền hành pháp, đó là sự tác động có tổ chức và có điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp từ TW đến cơ sở tiến hành để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của NN, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự, an ninh và thỏa mãn các nhu cầu hợp pháp của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2.
Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực nhà nước:
a. Tính quyền lực đặc biệt: 

· Hoạt động QLHCNN mang tính quyền lực NN -  Quyền lực đặc biệt, đây là đặc điểm phân biệt QLHCNN với các dạng QLXH khác.

· Quyền lực đặc biệt nghĩa là quyền lục do chủ thể QLHCNN sử dụng chủ yếu để tác động ra bên ngoài CQHCNN, mang tính bắt buộc phải thi hành. Trong trường hợp cần thiết, chủ thể QLHCNN có thể sử dụng biện pháp cưỡng chế HC.

· VD:

b. Tính tổ chức chặt chẽ:

· Hệ thống CQHCNN được tổ chức một cách thông suốt từ TW đến cơ sở, thể hiện tính thứ bậc HC chặt chẽ trong tổ chức và hoạt động của nội bộ cơ quan cũng như trong toàn bộ hệ thống.

· Các CQHCNN hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của PL. nếu hoạt động không đúng phạm vi quy định là một trong những hành vi làm ảnh hưởng tiêu cực đến tính tổ chức.
· Trong quá trình hoạt động, các CQHCNN phải đảm bảo thực hiện đúng các mqh: trên – dưới, ngang – dọc theo quy định của PL.
· CQHCNN hoạt động theo quy chế, dựa vào quy chế mẫu của chính phủ.

VD:

c. Tính mệnh lệnh đơn phương: Xuất phát từ đặc trưng qh giữa chủ thể và khách thể QLHCNN: “quyền lực – phục tùng”. Đặc trung này thể hiện sự không bình đẳng về ý chí giữa chủ thể với đối tượng QLHCNN. Sự không bình đẳng thể hiện:

· Chủ thể QLHCNN đơn phương ban hành các mệnh lệnh cá biệt hay đặc ra các quy định bắt buộc đối với đối tượng QL, buộc đối tượng QL phải phục tùng, đồng thời kiểm tra việc thực hiện các mệnh lệnh và các quy định ấy.
· Căn cứ vào các qyu định của PL để đáp ứng hoặc bác bỏ các yêu cầu, kiến nghị của đối tượng QL. Trong trường hợp này quyền QĐ vẫn thuộc về ý chí của người hoặc CQNN có thẩm quyền. Vì vậy, nếu có sự trùng hợp về ý chí của 2 bên thì đó cũng không phải là sự thỏa thuận ý chí. 

· Chủ thể QLHCNN có thể sử dụng biện pháp cưỡng chế HC.

· Trước khi ban hành các quết định QLCHNN có liên quan trực tiếp dến quyền, lợi ích hợp pháp của đối tượng QLHCNN, chủ thể ban hành phải tham khảo ý kiến của họ. Việc tham khảo ý kiến của đối tượng QL không phải là sự thỏa thuận ý chí. 
VD:

Như vậy, có thể hiểu: Quản lý hành chính nhà nước là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực pháp luật nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người để duy trì và phát triển các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật nhằm thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa, do các cơ quan trong hệ thống quản lý hành chính từ Chính phủ ở Trung ương xuống UBND các cấp ở địa phương tiến hành.
Mối quan hệ giữa QLHCNN và QLNN:

· Quyền lực nhà nước là thống nhất và sự phân công phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam.
· QLHCNN là cán bộ, công chức phải biết sữ dụng quyền lực nhà nước và năng lực để đạt được mục tiêu trong QLHCNN.
· QLHCNN là đòi hỏi sử dụng QLNN một cách chính xác đạt được mục tiêu, nâng cao hiệu quả công việc.

· Tránh sữ dụng, lạm dụng quyền lực nhà nước vào những mục đích không đúng đắm gay ảnh hưởng đến danh dự uy tín của cơ quan hành chính nhà nước.

Câu 3: Anh (chị) hãy phân tích chủ thể, khách thể QLHCNN? Cho ví dụ minh họa?
TRẢ LỜI:

1. Khái niệm QLHCNN: Là hoạt động thực thi quyền hành pháp, đó là sự tác động có tổ chức và có điều chỉnh bằng quyền lực Nhà nước đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của công dân, do các cơ quan trong hệ thống hành pháp từ TW đến cơ sở tiến hành để thực hiện những chức năng và nhiệm vụ của NN, phát triển các mối quan hệ xã hội, duy trì trật tự, an ninh và thỏa mãn các nhu cầu hợp pháp của công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
2. Chủ thể QLHCNN: Là các cá nhân, tổ chức có một quyền lực nhất định buộc các đối tượng quản lý phải tuân thủ các quy định do mình đề ra để đạt được những mục tiêu đã định trước (cá nhân, tổ chức tạo ra sự tác động QLHCNN lên đối tượng QLHCNN).
Chủ thể gồm 3 loại:
-
Các cơ quan HCNN: 
+
CQHCNN Trung ương (Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang Bộ).

+
CQHCNN địa phương (UBND các cấp, sở, phòng, ban).

+ 
CQHCNN có thẩm quyền chung (CP, UBND các cấp): Quản lý, điều hành chung - mọi lĩnh vực của đời sống XH; Quyết định chung/ tập thể - các văn bản QPPL ban hành ra có người đại diện ký thay mặt tập thể.

Ví dụ: TM. UBND Quận X –> Chủ tịch, TM. Chính phủ -> Thủ tướng. Trừ các quyết định mang tính cá nhân thì không có ký thay mặt.

+
CQHCNN có thẩm quyền riêng (Bộ, cơ quan ngang bộ, sở, phòng, ban, cơ quan chuyên môn khác): Quản lý, điều hành một hoặc một vài lĩnh vực của đời sống XH; Quyết định riêng, cá nhân chịu trách nhiệm – cá nhân ký các văn bản QPPL ban hành ra mà không có chữ thay mặt 
Ví dụ: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ký ban hành Thông tư, Thông tư Liên tịch.
- 
CBCC trong các cơ quan HCNN được trao quyền lãnh đạo, quản lý và thi hành công vụ. 
+
Lãnh đạo/ quản lý (cấp trưởng): Thủ tướng Chính phủ; chủ tịch UBND các cấp; giám đốc các sở, ban, ngành. 

+
Thi hành công vụ: Cấp phó trở xuống trong các cơ quan HCNN.

-
Các cá nhân và tổ chức được NN ủy quyền (không phải là CBCC trong cơ quan QLHCNN hoặc CQQLHCNN).
Đặc điểm của chủ thể QLHCNN:

-
Chủ thể QLHCNN có tính quyền lực NN, phải gắn liền thẩm quyền, tách rời thẩm quyền thì không có chủ thể.

-  
Lĩnh vực hoạt động QL rất rộng, bao gồm tất cả lĩnh vực KT-CT-XH.

-
QL chủ yếu thông qua các quyết định QL và hành vi HC.
3. Khách thể QLHCNN:Là hành vi và trật tự quản lý HCNN mà chủ thể quản lý qua sự tác động lên các đối tượng quản lý bằng các hình thức, phương pháp và công cụ quản lý nhất định mong muốn thiết lập được để đạt được những mục tiêu định trước.
-
Khách thể QLHCNN là những gì mà hoạt động QL (chủ thể) hướng đến, tác động đến, mong muốn đạt được. 
Khách thể bao gồm:

· Hành vi hoạt động của con người:

+  
Những biểu hiện ra bên ngoài chúng ta có thể cảm nhận được bằng mắt thường hoặc các giác quan khác. Ví dụ: ý nghĩ, sở thích, mong muốn…

+  
Hành vi hành động hoặc không hành động (do PL quy định, can thiệp, xử lý). Ví dụ: Người đi đường thấy đèn đỏ không dừng lại vừa là hành vi hành động vừa là hành vi không hành động; Đi đường gặp tai nạn mà bỏ qua không dừng lại cứu giúp là hành vi dạng không hành động.

+
Hành vi đúng hoặc sai: Tùy theo tiêu chí lựa chọn; hành vi phải được pháp luật điều chỉnh thì mới là khách thể và được sử dụng pháp luật để điều chỉnh hành vi đó.
Ví dụ: 

· Khám chữa bệnh không có giấy phép hành nghề là hành vi sai.

· Một người nam và một người nữ đủ tuổi kết hôn tổ chức đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn, về pháp luật thì sai, nhưng về truyền thống thì đúng.

· Hai người đàn ông tổ chức đám cưới thì không là khách thể QLHCNN nên chính quyền không được can thiệp. Nhưng nếu 2 người đàn ông này di đăng ký kết hôn thì pháp luật điều chỉnh vì là khách thể QLHCNN.
· Trật tự QLHC trên tất cả các lĩnh vực của đời sống KT-XH:

+  
Tuân thủ PL (luật và các VBQPPL dưới luật) chỉ có khi pháp luật được thực hiện – pháp chế.

+  
Pháp luật vẫn còn nhiều kẽ hở nên muốn đảm bảo trật tự QLHC thì phải hoàn thiện hệ thống PL.
· Đặc điểm của khách thể QLHCNN:
+  
Được phân thành nhiều loại, mỗi loại có đặc điểm riêng. Phân loại khách thể để có phương pháp QL riêng cho từng loại.

+  Khách thể luôn luôn vận động, có khả năng tự điều chỉnh để thích nghi với hoàn cảnh và môi trường của điều kiện hoạt động.

+ 
Hiểu được các mặt của khách thể, công tác QLHCNN tạo được sự vững chắc và ổn định XH, tạo điều kiện cho khách thể luôn luôn vận động và phát triển.
Mối quan hệ giữa chủ thể và khách thể :
-    Chủ thể QL làm nảy sinh ra các tác động QL. Khách thể QL chịu tác động của chủ thể để sản sinh ra các giá trị vật chất và tinh thần đáp ứng nhu cầu của XH.

-   Chủ thể QL tồn tại chính là vì nhu cầu XH và vì khách thể QL, nếu không quan tâm đến khách thể thì chủ thể tồn tại và hoạt động không có mục đích.

-   
Con người vừa là chủ thể vừa là khách thể QL, nhân dân lao động vừa là chủ thể vừa là khách thể.

-   
Bất kỳ cơ quan nào, một công chức lãnh đạo nào dù ở vị trí cao nhất cũng vừa là chủ thể, vừa là khách thể.
4.
Ví dụ:

Ông A xây dựng nhà không có giấy phép bị thanh tra xây dựng lập biên bản và đề xuất CT UBND ra quyết định xử phạt. Trong trường hợp này:

· Chủ thể quản lý HCNN là CQHCNN xử lý việc xây nhà không phép: Thanh tra xây dựng và CT UBND.

· Đối tượng quản lý HCNN là ông A.

· Khách thể là hành vi xây dựng nhà trái phép của ông A và trật tự QLHCNN trên lĩnh vực đô thị, xây dựng, an ninh, quốc phòng.
Câu 4: Phân biệt khiếu nại và tố cáo? 

1. 
Khái niệm Khiếu nại và Tố cáo:
-
Khiếu nại: Là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình (Luật Khiếu nại 02/2011/QH13).
-
Tố cáo: Là việc công dân theo thủ tục do Luật này quy định báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức (Luật Tố cáo 03/2011/QH13).
2.
Phân biệt Khiếu nại và Tố cáo:
	Tiêu chí
	Khiếu nại
(Luật Khiếu nại 02/2011/QH13)
	Tố cáo
(Luật Tố cáo 03/2011/QH13)

	Người đi KN/TC
	Là công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại (cá nhân, tổ chức có căn cứ bị xâm phạm)
	Là công dân thực hiện quyền tố cáo (cá nhân bất kỳ có bằng chứng)

	Người bị KN/TC
	Là cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước có quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại. (CQHCNN, CBCCHCNN, ĐVSNCL, DNNN)
	Là cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi bị tố cáo. (Cá nhân, tổ chức bất kỳ có căn cứ vi phạm pháp luật)

	Hình thức KN/TC
	Đơn (Đơn khiếu nại nặc danh không được giải quyết – bắt buộc có họ tên người di khiếu nại trong đơn)
	Đơn (Đơn tố cáo nặc danh nếu không ghi rõ nội dung tố cáo thì không giải quyết; đơn tố cáo nặc danh nếu ghi rõ nội dung tố cáo thì phải được xem xét, giải quyết)

	Thẩm quyền giải quyết
	Cơ quan HCNN giải quyết:
· Lần 1: Cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại (Thủ trưởng cơ quan X giải quyết đơn khiếu nại chính ông ta, cấp phó và nhân viên dưới quyền ông ta)

· Lần 2: Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đã giải quyết lần 1

· Lần 3: Chấm dứt khiếu nại để kiện ra tòa án

	Tùy theo nội dung tố cáo liên quan tới cơ quan nào thì cơ quan đó giải quyết:
· Lần 1: Tùy theo cá nhân, tổ chức bị tố cáo thì thẩm quyền giải quyết khác nhau. (Tố cáo thủ trưởng và Phó thủ trưởng cơ quan X thì Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan X giải quyết, tố cáo nhân viên cơ quan X thì Thủ trưởng cơ quan X giải quyết…)

· Lần 2: Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đã giải quyết lần 1

	Đối tượng bị KN/TC
	Quyết định hành chính, Hành vi vi phạm hành chính và Quyết định kỷ luật
	Hành vi vi phạm pháp luật

	Thời hiệu KN/TC
	Đ9 & 33: 

· Lần 1: 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

· Lần 2: 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết, hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý (vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày).
	Vô thời hiệu

	Thời hạn giải quyết KN/TC
	Đ 28, 37:

· Lần đầu: ≤ 30 ngày, kể từ ngày thụ lý, vụ việc phức tạp ≤ 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; Vùng sâu, vùng xa ≤ 45 ngày, vụ việc phức tạp ≤ 60 ngày.

· Lần 2: ≤ 45 ngày, kể từ ngày thụ lý, vụ việc phức tạp ≤ 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; Vùng sâu, vùng xa ≤ 60 ngày, vụ việc phức tạp ≤ 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.
	· 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; vụ việc phức tạp: 90 ngày, kể từ ngày thụ lý.

· Gia hạn giải quyết 1 lần ≤ 30 ngày, vụ việc phức tạp ≤ 60 ngày.

	Mục đích KN/TC
	Khôi phục, bảo vệ quyền lợi của người đi khiếu nại
	Bảo vệ lợi ích của nhà nước, xã hội, cộng đồng, tập thể

	Quyền và nghĩa vụ của người đi KN/TC
	Đ 12:

· Tự mình đi khiếu nại hoặc ủy quyền cho người khác.

· Được rút đơn khiếu nại.

· Quyền được nhận văn bản trả lời về việc thụ lý giải quyết KN, nhận QĐ giải quyết KN.

· Khách quan, công khai, dân chủ, kịp thời.

· Không khuyến khích

	Đ 9:

· Tự cá nhân đi tố cáo, không được ủy quyền cho người khác.

· Được rút đơn khi nội dung tố cáo không cần điều tra, xác minh; không được rút đơn khi nội dung tố cáo cần điều tra, xác minh, hoặc nhằm trục lợi cá nhân, hoặc bị đe dọa.

· Quyền được nhận văn bản trả lời về việc thụ lý giải quyết TC, thông bào chuyển vụ việc TC sang cơ quan có thẩm quyền giải quyết, thông báo kết quả giải quyết.

· Tố cáo phải trung thực nếu không sẽ phạm tội vu khống.

· Được khen thưởng theo quy định của PL.


Câu 5: Tình huống khiếu nại:
Ông Lê Văn A (sinh năm 1960), cư trú tại Thôn 1, xã X, huyện Y, tỉnh Z bị UBND huyện Y thu hồi 2 ha đất nông nghiệp trồng cây lâu năm (Quyết định thu hồi đất do Chủ tịch UBND huyện Y ký). Ông A không đồng ý và làm đơn khiếu nại. Anh (chị) hãy xác định:

1. 
Ai là người khiếu nại, bị khiếu nại và đối tượng khiếu nại?

2. 
Người có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại của Ông A là ai?

3. 
Trình tự, thủ tục giải quyết (lần đầu) vụ việc nêu trên như thế nào?
1. 
Khái niệm khiếu nại:

Khiếu nại: Là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình (Luật Khiếu nại 02/2011/QH13).

 
Từ khái niệm áp dụng vào tình huống nêu trên:
-
Người khiếu nại: Ông Lê Văn A (sinh năm 1960), cư trú tại Thôn 1, xã X, huyện Y, tỉnh Z.

-
Người bị khiếu nại: UBND huyện Y (chủ thể ban hành quyết định thu hồi đất).

-
Đối tượng khiếu nại: Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Y (Quyết định hành chính bị khiếu nại).
2. 
Người có thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại của Ông A là Chủ tịch UBND huyện Y (giải quyết lần đầu) theo quy định tại Khoản 2, Điều 204 Luật Đất đai 2013 (khiếu nại và giải quyết khiếu nại về đất đai) và Khoản 1, Điều 18 Luật Khiếu nại 2011 (Thẩm quyền giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND cấp huyện). Vì vậy, Ông A phải gửi đơn đến UBND huyện Y để được Chủ tịch UBND huyện Y xem xét giải quyết.
3. 
Trình tự, thủ tục giải quyết vụ (lần đầu) việc nêu trên được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính, cụ thể là:

· Thụ lý giải quyết đơn (tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, trao cho ông A văn bản thụ lý đơn ghi rõ ngày, tháng, năm trả lời);

· Quyết định giao nhiệm vụ xác minh, tiến hành xác minh làm rõ nội dung toàn bộ nội dung vụ việc, báo cáo kết quả và kiến nghị hướng giải quyết;

· Dự thảo Quyết định giải quyết (lần đầu) và trình cấp có thẩm quyền ký;

· Xem xét, ký quyết định, công bố và gửi quyết định giải quyết cho các bên liên quan (Ông A, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên Môi trường, UBND xã X – nơi ông A sinh sống).
Câu 6: Anh (chị) hiểu như thế nào về nguyên tắc tiếp công dân: phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời, thủ tục đơn giản, thuận tiện? Liên hệ thực tiễn tại cơ quan đơn vị anh (chị).

1.
Khái niệm tiếp công dân:
Theo khoản 1, Điều 2 Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13: Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân quy định tại Điều 4 của Luật này (Trách nhiệm tiếp công dân) đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.
2.
Ý nghĩa của việc tiếp công dân (SGK trang 436-437):
-
Việc tiếp công dân giúp cơ quan nhà nước nắm được các thông tin, kiến nghị, phản ánh, góp ý những vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của NN. Qua đó, NN có các biện pháp, chủ trương phù hợp để điều chỉnh, bổ sung chủ trương, chính sách, hoàn thiện pháp luật cũng như khắc phục những bất cập, hạn chế trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

-
Tiếp công dân là hoạt động nhằm hiện thực hóa quyền dân chủ của công dân, là sự cụ thể hóa quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề cung của nhà nước và xã hội của công dân, phát huy vai trò to lớn của quần chúng nhân dân trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời, đây cũng là biểu hiện sinh động phản ánh bản chất của Nhà nước ta – nhà nước của dân, do dân và vì dân.

-
Tiếp công dân nhằm đảm bảo thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của công dân được Hiến pháp ghi nhận, thể hiện mối quan hệ hài hòa, dân chủ giữa Nhà nước và người dân, giúp việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị được tiến hành một cách kịp thời và đúng pháp luật.

-
Tiếp công dân có vai trò quan trọng trong hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình, qua đó, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật nói chung, pháp luật khiếu nại, tố cáo của công dân nói riêng, góp phần giúp công dân hiểu biết thêm pháp luật nói chung, quyền và nghĩa vụ công dân nói riêng, tránh tình trạng khởi kiện kéo dài, khiếu kiện vượt cấp…

-
Qua việc tiếp công dân, phần nào người dân cũng nhìn nhận, đánh giá được trình độ, năng lực, thái độ, phẩm chất đạo đức của người CB, CC trực tiếp với mình, qua đó có thông tin tin cậy để phản ánh với cơ quan có thẩm quyền cũng như để đánh gia, lựa chọn nhân sự thông qua các kỳ bầu cử.
3.
Nguyên tắc tiếp công dân (Điều 3 Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13):
- 
Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại nơi tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- 
Việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật; bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử trong khi tiếp công dân.

- 
Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.
4.
Phân tích nguyên tắc 2:
- 
Việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai: Thông báo/ niêm yết các quy định về tiếp công dân, lịch tiếp công dân, thủ tục, nội dung tiếp công dân…

- 
Việc tiếp công dân phải bảo đảm dân chủ: Phải lắng nghe dân nói, động viên để cho dân nói, “làm cho dân mở miệng ra mà nói”.

- 
Việc tiếp công dân phải bảo đảm kịp thời: Đúng thời điểm, đúng quy định, trình tự, thủ tục; xử lý/ phản hồi ngay những việc công dân phản ánh.

- 
Việc tiếp công dân phải bảo đảm thủ tục đơn giản, thuận tiện: Dễ thực hiện, không gây khó khăn, phức tạp cho dân – ai cũng có thể hiểu và thực hiện được.

- 
Việc tiếp công dân phải bảo đảm giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy định của pháp luật: Nơi tiếp dân phải có phòng riêng, giữ bí mật các thông tin công dân phán ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và bảo đảm an toàn cho công dân khi thực hiện các quyền trên đây.

- 
Việc tiếp công dân phải bảo đảm bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử: Lắng nghe công dân trình bày, phản ánh; không áp đặt, dẫn dắt ý kiến của công dân theo ý chủ quan của CB, CC…; Bình đẳng trong giao tiếp, xưng hô vị trí, kích thước, chiều cao ghế ngồi, chỗ ngồi, khoảng cách ngồi…
5.
Liên hệ thực tiễn tại cơ quan đơn vị công tác: 
Câu 7:  Tình huống xử phạt:

Ông A (sinh năm 1965), ngụ tại phường X thực hiện hai hành vi VPHC trong cùng một lần. Một hành vi có mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu, một hành vi có mức xử phạt từ 2 đến 5 triệu). Các yếu tố khác đều phù hợp với quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Chủ tịch UBND phường X (ông B) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của Ông A nêu trên, với mức phạt là 5,5 triệu. Anh (chị) hãy xác định:

1.
Ông B ra quyết định đúng hay sai? Có phù hợp thẩm quyền không? Vì sao?

2.
Trình tự, thủ tục xử phạt vụ việc nêu trên được thực hiện như thế nào?
 1.
Khái niệm vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính:
-
Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính (Khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13).

-
Xử phạt vi phạm hành chính là việc người có thẩm quyền xử phạt áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân, tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính (Khoản 2 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13).
2. 
Khẳng định việc Chủ tịch UBND phường X ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm của ông A nêu trên là đúng và phù hợp với thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13, cụ thể:

· Khoản 1, Điều 67 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (Ra quyết định xử phạt VPHC);

· Điểm d, khoản 1, Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (Nguyên tắc xử phạt VPHC);

· Khoản 4, Điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (Mức phạt cụ thể đối với một hành vi VPHC);

· Điều 24 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực);

· Khoản 1 Điều 38 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND cấp xã);

· Khoản 3 và 3 Điều 52 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (Nguyên tắc xác định và phân định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả).
3.
Trình tự thủ tục xử phạt:
· Phát hiện vụ việc, đình chỉ hành vi VPHC (theo quy định tại Điều 86 Luật xử lý VPHC 2012);

· Lập biên bản VPHC (theo quy định tại Điều 58 Luật xử lý VPHC 2012);

· Xác minh tình tiết vụ việc, xác định giá trị tang vật VPHC (theo quy định tại Điều 59, Điều 60 Luật xử lý VPHC 2012);

· Ra quyết định xử phạt VPHC (theo quy định tại Điều 67 Luật xử lý VPHC 2012);

· Thi hành quyết định xử phạt VPHC (theo quy định tại Điều 73 Luật xử lý VPHC 2012);

· Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC (theo quy định tại Điều 86 Luật xử lý VPHC 2012).
Câu 8: Trong các yếu tố cấu thành nền hành chính, theo anh, chị yếu tố nào đóng vai trò quyết định? Vì sao?

1.
Khái niệm nền HCNN: Nền hành chính nhà nước là hệ thống các CQHCNN ở TW và chính quyền đại phương, cơ sở gắn với hệ thống thể chế HCNN, đội ngũ CBCC và hệ thống quản lý tài chính công, tài sản công để thực thi quyền hành pháp nhằm quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội.
2.
Các yếu tố cấu thành nền HCNN:

a.
Thể chế hành chính:

Bao gồm VBQPPL dưới luật và Thủ tục HC.


Thể chế HCNN là tổng thể các quy định trong các VBQPPL dưới luật do các chủ thể QLHCNN ban hành để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện theo một trình tự, thủ tục nhất định.

-
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật dưới luật: Nghị định (CP), Thông tư, Thông tư Liên tịch, Quyết định…

-
Thủ tục hành chính: Là trình tự về thời gian, không gian, cách thức thực hiện công việc giữa CQHCNN với cá nhân, tổ chức và giải quyết những công việc về hành chính trong nội bộ các cơ quan, tổ chức. Các yếu tố tạo nên TTHC:

+
Tên loại TTHC;

+
Trụ sở CQHCNN;

+
Cán bộ, công chức thực hiện;

+
Trình tự thực hiện;

+
Hồ sơ, giấy tờ;

+
Thời gian thực hiện TTHC;

+
Phí, lệ phí;

+
Cách thức thực hiện (Sự hướng dẫn của CB, CC);

+
Kết quả.
b.
Bộ máy/ Hệ thống cơ quan HCNN:
-
Bộ máy HCNN là hệ thống các cơ quan HCNN với thẩm quyền, cơ cấu nhất định nhằm thực hiện quyền hành pháp của Nhà nước.

-
Cơ quan HCNN là cơ quan nhà nước với chứa năng, nhiệm vụ, quyền hạn; với cơ cấu tổ chức và đội ngũ CBCC xác định nhằm thực hiện hoạt động quản lý hành chính trên tất cả các lĩnh vực của đời sống XH.
-
Đặc trưng của CQHCNN:
+
Do NN thành lập và chịu sự kiểm tra của cơ quan thành lập ra nó.

+
Có thẩm quyền pháp lý xác định.

+
Lập thành một hệ thống thứ bậc.

+
Thực hiện chức năng quản lý xã hội theo cơ chế quyền lực – phục tùng, mệnh lệnh đơn phương và bắt buộc thực hiện.

+
Hoạt động của các CQHCNN diễn ra thường xuyên, liên tục, thỏa mãn quyền tự do, lợi ích hợp pháp của con người.
Gồm: Chính phủ, Bộ và Cơ quan ngang Bộ, UBND các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND.
-
CQHCNN Trung ương (Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang Bộ).

-
CQHCNN địa phương (UBND các cấp – tỉnh, huyện, xã; sở, phòng, ban. Trong đó, Cấp cơ sở là UBND cấp xã).

- 
CQHCNN có thẩm quyền chung (CP, UBND các cấp): Quản lý, điều hành chung – mọi lĩnh vực của đời sống XH trên phạm vi lãnh thổ được phân cấp; Quyết định chung/ tập thể - các văn bản QPPL ban hành ra có người đại diện ký thay mặt tập thể (Ví dụ: TM. UBND Quận X –> Chủ tịch, TM. Chính phủ -> Thủ tướng). Trừ các quyết định mang tính cá nhân thì không có ký thay mặt.

-
CQHCNN có thẩm quyền riêng (Bộ, cơ quan ngang bộ, sở, phòng, ban, cơ quan chuyên môn khác): Quản lý, điều hành một hoặc một vài ngành/ lĩnh vực của đời sống XH theo sự phân công, phân cấp; Quyết định riêng, cá nhân chịu trách nhiệm – cá nhân ký các văn bản QPPL ban hành ra mà không có chữ thay mặt (Ví dụ: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ký ban hành Thông tư, Thông tư Liên tịch).
 Hệ thống CQHCNN là bộ phận lớn nhất trong Bộ máy Nhà nước và có chức năng quản lý lý hành chính nhà nước, thực hiện hoạt động chấp hành và điều hành trên mọi lĩnh vực của đời sống XH.
c.
Đội ngũ cán bộ, công chức hành chính: 

Người làm việc chủ yếu trong bộ máy HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC ở nước ta gồm cán bộ, công chức:
- 
Cán bộ: là công dân Việt Nam, được bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là cấp huyện), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

- 
Công chức: Là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng CSVN, Nhà nước, tổ chức CT-XH ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện…
d.
Tài chính công:

Gồm ngân sách TW, ngân sách địa phương, các quỹ tiền tệ của nhà nước.

-
Quỹ tiền tệ của NN: Quỹ đầu tư do NN bỏ vốn, quỹ phòng trừ rủi ro, quỹ phát triển kinh tế…

-
Tài chính công là những điều kiện vật chất đảm bảo cho hoạt động của nền HCNN; nếu thiếu hệ thống này, nền HCNN khó tồn tại và hoạt động có hiệu quả.

*
Đánh giá sơ bộ hiện trạng nền HCNN:
-
Thể chế: 

+
Hệ thống VBQPPL dưới luật hiện nay vừa thừa, vừa thiếu, chống chéo, chất lượng chưa cao.


Ví dụ: ……………………………………………………………………………….

+
Thủ tục hành chính: Phức tạp hóa, rườm rà, gây khó khăn cho cả chủ thể quản lý và đối tượng quản lý trong quá trình thực hiện.

-
Bộ máy/ Hệ thống các cơ quan HCNN cồng kềnh, kém hiệu quả; chức năng, nhiệm vụ của nhiều cơ quan còn chồng chéo; khi xảy ra vụ việc gây hậu quả nghiêm trọng thì các cơ quan đùn đẩy trách nhiệm cho nhau…

-
Đội ngũ cán bộ, công chức:

+
Số lượng: Vừa thừa vừa thiếu (CB, CC cấp xã vừa thiếu vừa yếu).

+
Chất lượng: Năng lực CB, CC ngày càng được nâng cao nhưng đạo đức của một bộ phận không nhỏ CB, CC ngày càng tha hóa, biến chất.

+
Tài chính công: Ngân sách TW, ngân sách địa phương và các quỹ tiền tệ NN chưa được sử dụng hiệu quả, đúng mục đích; còn nhiều tiêu cực xảy ra trong quản lý, sử dụng tài chính công nhất là trong các DNNN sử dụng nguồn vốn từ TW…
3.
Yếu tố quan trọng nhất và lý do: (Tự chọn 1 trong 4 yếu tố và nêu lý do theo gợi ý sau):

Muốn có nền hành chính nhà nước tồn tại cần phải hội đủ 4 yếu tố nêu trên. Tuy nhiên nếu phải đưa ra ý kiến yếu tố nào là quan trọng nhất, thì theo cá nhân tôi, yếu tố ………………………………. là quan trọng nhất vì các lý do sau đây:

-
Đây là yếu tố tạo ra các yếu tố còn lại.

-
Đây là yếu tố vận hành các yếu tố còn lại.

-
Đây là yếu tố phát huy hoặc kìm hãm sự phát triển của các yếu tố còn lại.

-
Đây là yếu tố làm nền HCNN bị kìm hãm hoặc được phát triển.

-
Không có yếu tố này thì các yếu tố khác không tồn tại và nền HCNN không tồn tại.
Câu 9: Trong các nhiệm vụ cải cách hành chính theo anh, chị nhiệm vụ nào là quan trọng nhất trong giai đoạn hiện nay? Vì sao? 

1.
Khái niệm nền HCNN: Nền hành chính nhà nước là hệ thống các CQHCNN ở TW và chính quyền đại phương, cơ sở gắn với hệ thống thể chế HCNN, đội ngũ CBCC và hệ thống quản lý tài chính công, tài sản công để thực thi quyền hành pháp nhằm quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội.
2.
Khái niệm Cải cách hành chính: CCHC là một quá trình thay đổi có chủ định nhằm hoàn thiện các bộ phận thể chế HC, tổ chức bộ máy HC, đội ngũ CBCC và tài chính công nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của nền HC công trong hoạt động của BMNN và trong phục vụ nhân dân.
-
SGK trang 469: 

+
CCHC là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền HCNN (thể chế, tổ chức bộ máy, đội ngũ CB, CC, tài chính công…) nhằm xây dựng nền hành chính công đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.
+
Đứng trên phương diện QLNN của hệ thống các cơ quan thực thi quyền hành pháp, CCHC là cải cách cách thức quản lý, tức cải cách cách thức mà cơ quan thực hti quyền hành pháp tác động đến đời sống CT-VH-XH và con người nhằm đạt được mục tiêu phát triển một cách bền vững.
3.
Tại sao phải Cải cách hành chính:

Sự cần thiết phải CC nền HCNN:

- 
Xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

- 
Xuất phát từ yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân và vì dân.

- 
Xuất phát từ yêu cầu hội nhập, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế.

- 
Xuất phát từ yêu cầu khắc phục những yếu kém, hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức và hoạt động của nền hành chính nhà nước.

SGK trang 470-471: Những yếu tố thúc đẩy CCHC ở cơ sở:
· Yêu cầu phát triển KT-XH ở cơ sở.

· Vai trò của cấp chính quyền cơ sở trong bộ máy NN ngày càng gia tăng.

· Xu hướng tăng cường dân chủ trực tiếp ở cơ sở và phát huy vai trò của cộng đồng trong quản lý NN.

· Yêu cầu của hội nhập quốc tế.
4.
Nội dung CCHC theo Nghị quyết 30c-CP:
-
Cải cách thể chế.

-
Cải cách thủ tục hành chính.

-
Cải cách bộ máy hành chính nhà nước.

-
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

-
Cải cách tài chính công.

-
Hiện đại hóa hành chính.
5.
Nội dung Cải cách Thủ tục HC theo Nghị quyết 30c-CP:


Khái niệm Thủ tục hành chính:  
Là trình tự về thời gian, không gian, cách thức thực hiện công việc giữa CQHCNN với cá nhân, tổ chức và giải quyết những công việc về hành chính trong nội bộ các cơ quan, tổ chức.
a) 
Cắt giảm và nâng cao chất lượng thủ tục hành chính trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là thủ tục hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp;
b) Trong giai đoạn 2011 - 2015, thực hiện cải cách thủ tục hành chính để tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của đất nước phát triển nhanh, bền vững. Một số lĩnh vực trọng tâm cần tập trung là: Đầu tư; đất đai; xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu, nhập khẩu; y tế; giáo dục; lao động; bảo hiểm; khoa học, công nghệ và một số lĩnh vực khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo yêu cầu cải cách trong từng giai đoạn;
c) Cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp và trong nội bộ từng cơ quan hành chính nhà nước;
d) Kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật;
đ) Công khai, minh bạch tất cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức thiết thực và thích hợp; thực hiện thống nhất cách tính chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước; duy trì và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;
e) Đặt yêu cầu cải cách thủ tục hành chính ngay trong quá trình xây dựng thể chế, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn và tăng cường đối thoại giữa Nhà nước với doanh nghiệp và nhân dân; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò của các tổ chức và chuyên gia tư vấn độc lập trong việc xây dựng thể chế, chuẩn mực quốc gia về thủ tục hành chính; giảm mạnh các thủ tục hành chính hiện hành; công khai các chuẩn mực, các quy định hành chính để nhân dân giám sát việc thực hiện;
g) Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
6.
Liên hệ cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị: (Theo các ý trên):
a.
Thực trạng: …………………………………………………………………..
b.
Nguyên nhân: ……………………………………………………………….
c.
Giải pháp: ……………………………………………………………………
Câu 10: Trong các nội dung cải cách hành chính, theo anh (chị) nội dung cải cách nào còn bất cập tại cơ quan của các anh (chị), vì sao? Hãy nêu nguyên nhân và đề xuất giải pháp.

1.
Khái niệm nền HCNN: Nền hành chính nhà nước là hệ thống các CQHCNN ở TW và chính quyền đại phương, cơ sở gắn với hệ thống thể chế HCNN, đội ngũ CBCC và hệ thống quản lý tài chính công, tài sản công để thực thi quyền hành pháp nhằm quản lý, điều hành các lĩnh vực của đời sống xã hội.
2.
Khái niệm Cải cách hành chính: CCHC là một quá trình thay đổi có chủ định nhằm hoàn thiện các bộ phận thể chế HC, tổ chức bộ máy HC, đội ngũ CBCC và tài chính công nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của nền HC công trong hoạt động của BMNN và trong phục vụ nhân dân.

-
SGK trang 469: 

+
CCHC là quá trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện một hay một số nội dung của nền HCNN (thể chế, tổ chức bộ máy, đội ngũ CB, CC, tài chính công…) nhằm xây dựng nền hành chính công đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính hiệu lực, hiệu quả và hiện đại.
+
Đứng trên phương diện QLNN của hệ thống các cơ quan thực thi quyền hành pháp, CCHC là cải cách cách thức quản lý, tức cải cách cách thức mà cơ quan thực hti quyền hành pháp tác động đến đời sống CT-VH-XH và con người nhằm đạt được mục tiêu phát triển một cách bền vững.
3.
Tại sao phải Cải cách hành chính:

Sự cần thiết phải CC nền HCNN:

- 
Xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

- 
Xuất phát từ yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền thật sự của dân, do dân và vì dân.

- 
Xuất phát từ yêu cầu hội nhập, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế.

- 
Xuất phát từ yêu cầu khắc phục những yếu kém, hạn chế, khuyết điểm trong tổ chức và hoạt động của nền hành chính nhà nước.

SGK trang 470-471: Những yếu tố thúc đẩy CCHC ở cơ sở:
· Yêu cầu phát triển KT-XH ở cơ sở.

· Vai trò của cấp chính quyền cơ sở trong bộ máy NN ngày càng gia tăng.

· Xu hướng tăng cường dân chủ trực tiếp ở cơ sở và phát huy vai trò của cộng đồng trong quản lý NN.

· Yêu cầu của hội nhập quốc tế.
4.
Nội dung CCHC theo Nghị quyết 30c-CP:
-
Cải cách thể chế.

-
Cải cách thủ tục hành chính.

-
Cải cách bộ máy hành chính nhà nước.

-
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

-
Cải cách tài chính công.

-
Hiện đại hóa hành chính.
5.
Nội dung Cải cách HC theo Nghị quyết 30c-CP còn bất cập tại cơ quan – nguyên nhân và đề xuất giải pháp: (Chọn 1 trong 6 nội dung trên để liên hệ)
5.1. Nội dung CCHC còn bất cập/ thực trạng: …………………………………………
5.2. Nguyên nhân: ……………………………………………………………………...
5.3. Đề xuất giải pháp: ………………………………………………………………...

Ví dụ tham khảo:
Nội dung cải cách HC bất cập tại cơ quan:

Trong công tác cải cách HC những  năm qua tại cơ quan tôi, đã có những kết quả cho thấy mặt tích cực, song bên cạnh đó cũng bộc lộ những hạn chế yếu kém thể hiện ở nhiều điểm nhưng tôi quan tâm hơn đến công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.
Nguyên nhân:

Đánh giá một cách chung nhất thì trong những năm qua chất lượng CB, CC, VC còn bất cập, thiếu tính chuyên nghiệp, một bộ phận sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, vô cảm, thiếu trách nhiệm. Công tác quản lý quy hoạch, bổ nhiệm tổ chức, giao nhiệm vụ, đánh giá, thanh tra, kiểm tra thiếu đổi mới không tạo ra dộng lực phát triển cho bản thân đội ngũ cán bộ, CC, VC. Bộ máy không thu hút và giữ được người tài, chưa khắc phục được tình trạng vừa thừa, vừa thiếu nhân lực.
Đề xuất giải pháp:

Có những giải pháp nhằm thực hiện tôt chương trình cải cách HCNN, trong đó giải pháp để thực hiện cải cách nội dung công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ như sau: 

· Triển khai thực hiện tốt cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, bắt đầu từ việc tuyển dụng, thi tuyển vào các chức danh lãnh đạo, quản lý đến việc sử dụng, đánh giá và đãi ngộ cán bộ, CC, VC. 

· Xây dựng kỷ luật công vụ, cam kết thực hiện các nhiệm vụ HC trở thành những ràng buộc về mặt đạo đức nghề nghiệp.

· Chú trọng tới giá trị nghề nghiệp, khuyến khích CC trở thành chuyên gia chứ không chạy theo chức tước.

· Coi trọng thực tài, xóa bỏ tình trạng chạy theo bằng cấp một cách hình thức.

· Không cứng nhắc về độ tuổi để tránh lãng phí nguồn nhân lực trong quản lý đồng thời khắc phục tình trạng thiếu hụt cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận ở các cấp, các ngành.

· Tổ chức dào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC trên cơ sở thực hiện kế hoạch tiêu chuẩn hóa, chuyên môn hóa các quy trình HC.

· Đẩy nhanh tiến độ cải cách tiền lương để bảo đảm cuộc sống của CB, CC, VC sống được bằng lương theo mức trung bình của XH.
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